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BÁO CÁO
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo
 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ Công an đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Kết quả rà soát như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Mục đích, yêu cầu rà soát
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025. Ngày 27/7/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 717/QĐ-TTg Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 7. Theo đó, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị định với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát
2.1. Phạm vi rà soát: Gồm toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật (Luật, các Nghị định của Chính phủ) có liên quan.
2.2. Nội dung rà soát: Đối chiếu toàn bộ các quy định tại dự thảo Nghị định với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, cụ thể:
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ gồm có 08 Chương, 44 Điều. Cụ thể như sau:
- Chương I. Những quy định chung, gồm 03 điều (từ Điều 1 đến Điều 3).
- Chương II. Giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (từ Điều 4 đến Điều 8)
[bookmark: _Hlk178166855]- Chương III. Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thu thập, quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gồm 8 điều (từ Điều 9 đến Điều 16).
- Chương IV. Quản lý, lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên, gồm 8 Điều (từ Điều 17 đến Điều 24). 
- Chương V. Cấp phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh, điều kiện hoạt động xe thô sơ và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, gồm 07 điều (từ Điều 25 đến Điều 31). 
[bookmark: _Hlk178167632]- Chương VI. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam; xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch, gồm 06 điều (từ Điều 32 đến Điều 37). 
- Chương VII. Nguồn hình thành, hoạt động chi, thành lập, quản lý, sử dụng quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, gồm 04 điều (từ Điều 38 đến Điều 41). 
[bookmark: _Hlk178168006]- Chương VIII. Điều khoản thi hành, gồm 03 điều (từ Điều 42 đến Điều 44)
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Kết quả chung
Bộ Công an đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Qua rà soát, bên cạnh việc tuân thủ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có 15 Luật và 11 Nghị định liên quan đến Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cụ thể như sau:
1.1. Các Bộ Luật, Luật có liên quan:
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;
- Luật Giáo dục 2019.
- Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.
[bookmark: tvpllink_pirenrkipx]- Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006.
[bookmark: tvpllink_dkrwxtlfjk]- Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015.
[bookmark: tvpllink_liccykjyim]- Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018.
[bookmark: tvpllink_kvfqyxyqtq]- Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và 
- Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2016;
[bookmark: tvpllink_cwzhyjmzzt]- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;
-  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;
[bookmark: tvpllink_gwjshhbwvy]- Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;
[bookmark: tvpllink_vschxswiyw]- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.
1.2. Các Nghị định của Chính phủ:
- Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.
- Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia.
- Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 47/2022/NĐ-CP)
[bookmark: loai_1_name]- Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bẳng xe ô tô.
- Nghị định 30/2024/NĐ-CP ngày 07/3/2024 quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.
- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
2. Kết quả cụ thể
2.1. Chương I. Những quy định chung, gồm 03 điều (từ Điều 1 đến Điều 3) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; phụ lục kèm theo Nghị định.
[bookmark: _GoBack]2.2. Chương II. Giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gồm 05 điều (từ Điều 4 đến Điều 8) quy định về nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong các cơ sở giáo dục; hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục; trách nhiệm trong việc hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục; trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng, biên soạn, tổ chức giảng dạy kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại các cấp học; trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc giảng dạy kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2.3. Chương III. Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thu thập, quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gồm 8 điều (từ Điều 9 đến Điều 16) quy định về nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; xây dựng cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thông tin trong cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thu thập thông tin trong Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; quản lý cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kinh phí bảo đảm xây dựng, khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
2.4. Chương IV. Quản lý, lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên, gồm 8 Điều (từ Điều 17 đến Điều 24) quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; xe được lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; tín hiệu được sử dụng đối với thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; trách nhiệm quản lý, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên.
2.5. Chương V. Cấp phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh, điều kiện hoạt động xe thô sơ và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, gồm 07 điều (từ Điều 25 đến Điều 31) quy định về cấp phép hoạt động của phương tiện giao thông thông minh; điều kiện hoạt động của xe thô sơ; thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông; thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe lắp đặt trên xe ô tô chở người từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông; trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương và xe cứu hộ giao thông; màu sơn của xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh; hỗ trợ lái xe, cảnh báo cho người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết đối với xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng lưu hành trên đường bộ.
2.6. Chương VI. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam; xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch, gồm 06 điều (từ Điều 32 đến Điều 37) quy định về điều kiện để phương tiện cơ giới nước ngoài và người nước ngoài điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam; chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được tổ chức cho người nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch; yêu cầu đối với người nước ngoài điều khiển và phương tiện cơ giới nước ngoài khi tham gia giao thông tại Việt Nam; xử lý vi phạm đối với người nước ngoài điều khiển phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam; trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý đối với ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam; xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.
2.7. Chương VII. Nguồn hình thành, hoạt động chi, thành lập, quản lý, sử dụng quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, gồm 04 điều (từ Điều 38 đến Điều 41) quy định về nguồn hình thành, hoạt động chi của Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ; thành lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ; nhiệm vụ của Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ; Quản lý, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.
2.8. Chương VIII. Điều khoản thi hành, gồm 03 điều (từ Điều 42 đến Điều 44) quy định về quy định chuyển tiếp; hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành.
(Chi tiết kết quả rà soát có phụ biểu kèm theo)
Trên đây là báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Qua rà soát nội dung của dự thảo Nghị định, như đã trình bày ở trên, các nội dung được quy định trong dự thảo Nghị định đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và không có sự mâu thuẫn, trùng chéo với các văn bản, lĩnh vực khác có liên quan./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (Để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (Để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng Bộ Công an (Để báo cáo);
- Các thành viên Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ:
- Bộ Tư pháp;
- V01; V03; C08;
- Lưu: VT, CSGT./.
	
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG






Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm
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